
STT Mssv Họ Tên Ngày Sinh Giới Quận/huyện Tỉnh/TP

1 303K2301 Huỳnh Thị Ngọc Anh 17/11/2005. Nữ Thị xã Tân Châu An Giang

2 303K2302 Nguyễn Việt Chiêu Anh 02/09/2005. Nữ H.Chợ Mới An Giang

3 303K2303 Nguyễn Hồng Băng 21/12/2004. Nữ Thị xã Ngã Năm Sóc Trăng

4 303K2304 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 13/03/2005. Nữ TP.Rạch Giá

Kiên 

Giang

5 303K2305 Võ Thị Nhả Hân 16/07/2003. Nữ TP.Ngã Bảy Hậu Giang

6 303K2306 Nguyễn Ngọc Hiệp 09/07/2005. Nữ H.Châu Thành A Hậu Giang

7 303K2307 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 28/03/2005. Nữ H.Vũng Liêm Vĩnh Long

8 303K2308 Trương Hồng Lụa 10/10/2005. Nữ H.Đầm Dơi Cà Mau

9 303K2309 Nhâm Thị Kim Ngân 30/05/2005. Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

10 303K2310 Lý Tú Ngân 27/05/2005. Nữ

Thị xã Vĩnh 

Châu Sóc Trăng

11 303K2311 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 26/04/2005. Nữ H.Tri Tôn An Giang

12 303K2312 Châu Bảo Ngọc 02/03/2005. Nữ

Thị xã Vĩnh 

Châu Sóc Trăng

13 303K2313 Nguyễn Bảo Nguyên 13/06/2005. Nữ H.Châu Thành Tây Ninh

14 303K2314 Nguyễn Á Nguyên 25/04/2005. Nữ TP.Vị Thanh Hậu Giang

15 303K2315 Ngô Thị Nhí 28/06/2004. Nữ H.Châu Thành Hậu Giang

16 303K2316 Dương Kim Thanh Như 24/03/2005. Nữ H.Trà Cú Trà Vinh

17 303K2317 Huỳnh Thị Mỹ Nương 08/09/1999. Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

18 303K2318 Lê Thị Kim Phụng 08/01/2005. Nữ H.An Phú An Giang

19 303K2319 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh 16/06/2005. Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

20 303K2320

Huỳnh Nguyễn Minh 

Thư 15/01/2005. Nữ H.Vĩnh Thạnh Cần Thơ

21 303K2321 Dương Nhật Thy 22/05/2005. Nữ TP.Vị Thanh Hậu Giang

22 303K2322 Nguyễn Bảo Trâm 30/01/2005. Nữ H.Phú Tân Cà Mau

23 303K2323 Lê Thị Bích Trâm 08/05/2005. Nữ TP.Ngã Bảy Hậu Giang

24 303K2324 Tăng Huyền Trân 29/10/2005. Nữ

Thị xã Vĩnh 

Châu Sóc Trăng

25 303K2325 Lê Thị Mộng Trinh 17/08/2005. Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

26 303K2326 Trần Thị Thanh Trúc 20/11/2005. Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

27 303K2327 Trương Thị Minh Tuyết 21/05/2005. Nữ H.Trần Đề Sóc Trăng
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28 303K2328 Huỳnh Ngọc Vẹn 05/02/2005. Nữ H.Tân Hiệp

Kiên 

Giang

29 303K2329 Lê Thúy Vy 16/11/2005. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

Tổng số sinh viên: 29


